
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Môn: Lịch sử và Địa lí 8

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian
giao đề)

Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng.
I. PHÂNMÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)
Câu 1. Ở Đàng Ngoài, trong các thế kỉ XVI – XVIII, nền sản xuất nông
nghiệp bị sa sút nghiêm trọng do
A. những cuộc xung đột kéo dài. B. thủ công nghiệp được

chú trọng hơn.
C. chưa thực hiện chính sách khai hoang. D. diện tích ruộng công

tăng lên.
Câu 2. Năm 1533, tôn giáo được truyền bá vào nước ta là
A. Phật giáo. B. Nho giáo.
C. Công giáo. D. Đạo giáo.

Câu 3. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào
thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ XIX. B. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
C. Cuối thế kỉ XVIII. D. Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Câu 4. Quốc tế thứ hai được thành lập vào năm nào?
A. Năm 1848. B. Năm 1864. C. Năm 1889. D. Năm 1895.

2. Phần tự luận (4,0 điểm)
Câu 5. (2,0 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong
trào Tây Sơn.
Câu 6. (2,0 điểm) Hoàn thành bảng thống kê sau về diễn biến chính của
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Thời gian Sự kiện
Tháng 7/1917

Quân khởi nghĩa chiếm được Pê-tơ-rô-grát, bao vây Cung điện
Mùa Đông.

Đêm 25/10/1917
(7/11 theo dương

lịch)
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành thắng lợi hoàn
toàn.

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm)



Câu 1. Địa hình các-xtơ khá phổ biến, tạo nên những cảnh quan đẹp như
hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long là một trong những đặc điểm địa hình của
A. vùng núi Tây Bắc. B. vùng núi Đông Bắc.
C. vùng núi Trường Sơn Bắc. D.vùng núi Trường Sơn

Nam.
Câu 2. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của Đồng bằng sông Cửu
Long?
A. Là đồng bằng lớn nhất nước ta, có diện tích trên 40 nghìn km2.
B. Được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Mê Công.
C. Có hệ thống kênh rạch tự nhiên và nhân tạo dày đặc có tác dụng tiêu

nước, thau chua, rửa mặn.
D. Dọc theo các bờ sông, nhân dân ta đã xây dựng hệ thống đê chống lũ

khiến đồng bằng bị chia cắt.
2. Phần tự luận (3,0 điểm)
Câu 3. (1,5 điểm) Hãy kể tên một số khoáng sản chủ yếu ở nước ta. Nêu
đặc điểm phân bố của các loại khoáng sản đó.
Câu 4. (1,5 điểm) Tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta được biểu
hiện như thế nào? Giải thích tại sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?

--------- Hết ---------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ
1

Môn: Lịch sử và Địa lí 8

I. PHÂNMÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm)Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4
Đáp án A C B C

2. Tự luận (4,0 điểm)
Câu Hướng dẫn Điểm

Câu 5. (2,0 điểm)
Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây
Sơn:
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Do tinh thần yêu nước, sự đồng lòng và ý chí chiến đấu dũng cảm
của quân dân ta.

0,5



- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ
và bộ chỉ huy nghĩa quân. 0,5

* Ý nghĩa lịch sử:
- Phong trào Tây Sơn có nhiều đóng góp đối với lịch sử dân tộc:
Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn - Trịnh, xóa bỏ tình trạng
chia cắt đất nước …

0,5

- Đánh tan cuộc xâm lược của quân Xiêm, quân Thanh, bảo vệ
vững chắc độc lập và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. 0,5

Câu 6. (2,0 điểm)
Hoàn thành bảng thống kê về diễn biến chính của Cách mạng tháng
Mười Nga năm 1917.

Thời gian Sự kiện
Tháng 7/1917 Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo công nhân,

nông dân, binh lính chuẩn bị đấu tranh vũ
trang giành chính quyền.

Đêm 24/10/1917
(6/11 theo dương

lịch)

Quân khởi nghĩa chiếm được Pê-tơ-rô-grát,
bao vây Cung điện Mùa Đông.

Đêm 25/10/1917
(7/11 theo dương lịch)

Cung điện Mùa Đông bị chiếm, Chính phủ
tư sản lâm thời sụp đổ.

Đầu năm 1918 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười
giành thắng lợi hoàn toàn.

0,5

0,5

0,5

0,5

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Câu 1 2

Đáp án B D

2. Phần tự luận (3,0 điểm)
Câu Hướng dẫn chấm Điểm
Câu 3. Hãy kể tên một số khoáng sản chủ yếu ở nước ta. Nêu đặc điểm phân bố
của các loại khoáng sản đó. 1,5

* Một số khoáng sản chủ yếuở nước ta: Than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên,
sắt, bô-xit, a-pa-tít, ti tan, đá vôi…
(HS kể tên đúng 4 khoáng sản cũng cho điểm tối đa)
* Đặc điểm phân bố :

- Than đá: phân bố chủ yếu ở vùng bể than Quảng Ninh.
- Dầu mỏ và khí tự nhiên:phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía

đông nam.

0,5

1,0



- Bô- xít: phân bốchủ yếu ở Tây Nguyên, ngoài ra còn có ở một sốtỉnh
phía bắc.

- Sắt: phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.
- A-pa-tít: phân bố chủ yếu ở Lào Cai.
- Ti- tan: phân bổ rải rác ở ven biển.
- Đávôi: phân bố chủ yếu ở vùng núi phíaBắc và BắcTrung Bộ.
(HS nêu được nơi phân bố của 4 khoáng sản trong số các khoáng sản

trên cũng cho điểm tối đa)
Câu 4. Tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?
Giải thích tại sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới.

1,5

* Biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm
- Biểu hiện tính chất nhiệt đới
+ Nhiệt độ không khí trung bình năm trên 200C và tăng dần từ bắcvào

nam.
+ Số giờ nắng đạt từ 1400-3000 giờ/năm, cân bằng bức xạ từ 70-

100kcal/cm2/năm
- Biểu hiện tính chất ẩm:
+ Độ ẩm không khí cao, trung bình trên 80%.
+ Lượng mưa lớn, trung bình từ 1500- 2000mm/năm.

*Khí hậu nướcta cótính chất nhiệt đới vì:
- Do nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc…
- Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ, càng vào Nam càng gần xích đạo…
(HS chỉ nêu tên các yếu tố ảnh hưởng cũng cho điểm tối đa)

0,5

0,5

0,5

-------------Hết-------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Môn: Lịch sử và Địa lí 8

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian
giao đề)

PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm)
I, Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng rồi ghi ra tờ giấy
kiểm tra:
Câu 1. Địa hình nước ta có hai hướng chính ?

A. Hướng tây bắc-đông nam và hướng bắc - nam;



B. Hướng tây bắc-đông nam và hướng vòng cung;
C. Hướng nam - bắc và hướng vòng cung;
D. Hướng đông - tây và hướng nam - bắc.

Câu 2. Phần lớn các mỏ khoáng sản ở nước ta có trữ lượng?
A. Lớn; B. Vừa;
C. Trung bình và nhỏ; D. Nhỏ.

Câu 3. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua?
A. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C;
B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt;
C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau;
D. Lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500 - 2000 mm/năm.

Câu 4. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi?
A. Hoàng Liên Sơn; B. Trường Sơn Bắc;
C. Bạch Mã; D. Trường Sơn Nam.

Câu 5. Nhân tố nào là nhân tố quyết định đến sự phân hóa Đông -Tây của
khí hậu nước ta?

A.Địa hình; B. Vĩ độ; C. Kinh độ; D. Gió mùa.
Câu 6. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của
nước ta?

A. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ;
B. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ;
C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ;
D. Nam Bộ.

Câu 7. Hồ Hòa Bình nằm trên con sông nào?
A. Sông Mã; B. Sông Hồng;
C. Sông Chảy; D. Sông Đà.

Câu 8. Nước ta có nhiều sông suối phần lớn là?
A. Sông lớn, dài, dày đặc; B. Sông ngắn, lớn, dốc;
C. Sông dài, nhiều phù sa; D. Sông nhỏ, ngắn, dốc.

II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) Chứng minh sự phân hóa đa dạng của khí hậu

Việt Nam ?
Câu 2 (1,5 điểm)
a. Sự phân hoá khí hậu ở nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến

hoạt động du lịch?
b. Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng

tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông?



PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C A C A B D D

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC
KÌ 1

Môn: Lịch sử và Địa lí 8

Câu Nội dung chính Điểm
1
(1,5
điểm)

+ Phân hoá theo chiều bắc – nam
- Miền khí hậu phía Bắc: nhiệt độ trung bình năm trên 200C, có mùa
đông lạnh, ít mưa; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.
- Miền khí hậu phía Nam: nhiệt độ trung bình năm trên 250C, có 2
mùa mưa, khô phân hóa rõ rệt.

0,25

0,25

+ Phân hóa theo chiều đông - tây
- Vùng biển và thềm lục địa có khí hậu ôn hoà hơn trong đất liền.
- Vùng đồng bằng ven biển có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
- Vùng đồi núi phía tây khí hậu phân hóa phức tạp do tác động của gió
mùa và hướng của các dãy núi.

0,25
0,25
0,25

+ Phân hóa theo độ cao
Khí hậu VN phân hóa thành 3 đai cao gồm: nhiệt đới gió mùa; cận
nhiệt đới gió mùa trên núi và ôn đới gió mùa trên núi.

0,25



2
(1,5
điểm)

a. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa theo mùa và theo
đai cao ở nước ta đã tác động trực tiếp đến sự hình thành các điểm du
lịch, loại hình du lịch, mùa vụ du lịch…

+ Ở các khu vực đồi núi, sự phân hoá khí hậu theo độ cao tạo điều
kiện phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, tham quan… Các
vùng núi cao có khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành là
cơ sở để tạo nên các điểm du lịch, như: Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo
(Vĩnh Phúc), Bà Nà (Đà Nẵng), Đà Lạt (Lâm Đồng),…

+ Sự phân hoá của khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam ảnh hưởng
đến mùa vụ du lịch của hai miền. Các hoạt động du lịch biển ở miền
Bắc hầu như chỉ diễn ra vào mùa hạ còn ở miền Nam có thể diễn ra
quanh năm.

- Các hiện tượng thời tiết như mưa lớn, bão,... là trở ngại đối với
hoạt động du lịch ngoài trời.

0,25

0,25

0,25

0,25

b. Hs có thể trả lời theo các nội dung sau: VD
- Ở lưu vực sông Hồng có xây dựng hồ chứa nước với nhiều mục
đích khác nhau, như: phát triển thuỷ điện, du lịch, cung cấp nước tưới
tiêu cho sản xuất và hoạt động sinh hoạt…
- Các hồ chứa nước có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống và

sản xuất.
- Tuy nhiên trong quá trình sử dụng tài nguyên nước cần chú ý đến

vấn đề bảo vệ chất lượng nguồn nước.

0,25

0,25



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Môn: Lịch sử và Địa lí 8

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian
giao đề)

A. PHÂNMÔN ĐỊA LÍ

TRẮC NGHIỆM. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Đến nay, số lượng khoáng sản mà ngành địa chất đã thăm dò,
phát hiện được ở Việt Nam là

A. 80 loại B. 60 loại C. 50 loại D. 40 loại

Câu 2: Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản
của nước ta:

A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.

B. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có
một số mỏ khoáng sản với trữ lượng lớn.

C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu
là các khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ.

D. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.

Câu 3: Khoáng sản là loại tài nguyên

A. vô tận B. phục hồi được

C. không phục hồi được D. bị hao kiệt

Câu 4:Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn ở Việt Nam là

A. vàng, kim cương, dầu mỏ B. dầu khí, than, sắt, uranium

C. than, dầu khí, apatit, đá vôi D. đất hiếm, sắt, than, đồng

Câu 5: Than phân bố chủ yếu ở

A. Đông Bắc B. Đông Nam Bộ C. Tây Nguyên D. Tây Bắc

Câu 6: Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở

A. các đồng bằng B. Bắc Trung Bộ C. Việt Bắc D. thềm lục địa

Câu 7:Mỏ Apatit tập trung chủ yếu ở



A. Cao Bằng B. Bắc Giang
C. Lào Cai D. Thái Nguyên

Câu 8:Mỏ bô xít tập trung chủ yếu ở

A. Cao Bằng B. Lạng Sơn
C. Tây Nguyên D. Lào Cai

Câu 9: Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở Biển Đông nước ta là:

A. Dầu khí. B.Muối biển

C. Cát trắng D. Titan.

Câu 10: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi:

A. Hoàng Liên Sơn B. Trường Sơn Bắc

C. Bạch Mã D. Trường Sơn Nam.

Câu 11: Nhân tố nào là nhân tố quyết định đến sự phân hóa Tây - Đông
của khí hậu nước ta:

A. Vĩ độ B. Kinh độ C. Gió mùa D. Địa hình

Câu 12: Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của
nước ta:

A. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ

B. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ

C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
D. Nam Bộ

Câu 13:Miền khí hậu phía Nam có đặc điểm:

A. Nhiệt độ cao quanh năm với một mùa mưa và khô sâu sắc.

B. Nhiệt độ cao nhưng có một mùa đông lạnh giá.

C. Có mùa động lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng, mưa nhiều.

D.Mùa hạ nóng, mưa nhiều và mùa đông hanh khô.

Câu 14: Nhân tố không làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất
thường

A. Vị trí địa lí B. Địa hình

C. Hoàn lưu gió mùa D. Sông ngòi

Câu 15: Số giờ nắng nước ta nhận được mỗi năm là:



A. 1400 – 3000 giờ trong năm. B. 1300 – 4000 giờ trong năm.

C. 1400 – 3500 giờ trong năm D. 1300 – 3500 giờ trong năm.

Câu 16: Khí hậu nước ta chia thành:

A. Bốn mùa rõ rệt trong năm.

B. Ba mùa rõ rệt trong năm.

C. Hai mùa rõ rệt trong năm.

D. Khô, nóng quanh năm không phân mùa.

Câu 17: Tại sao khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?

A. Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc, khu vực gió
mùa điển hình châu Á và có vùng biển rộng lớn.

B. Nằm trong khu vực gió mùa điển hình châu Á và có vùng biển rộng
lớn.

C. Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc, khu vực gió
mùa điển hình Châu Á.

D. Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc và có vùng biển
rộng lớn

Câu 18: Nhiệt độ trung bình năm của không khí nước ta tăng dần từ

A. vĩ độ thấp lên vĩ độ cao B. thấp lên cao

C. tây sang đông D. bắc vào nam

Câu 19: Loại gió thịnh hành ở nước ta vào mùa hạ có hướng

A. tây nam B. đông nam
C. đông bắc D. tây bắc

Câu 20: Ở nước ta, nhiệt độ không khí từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
giảm dần từ nam ra bắc là do tác động của gió

A. Gió mùa đông bắc B. mùa tây nam

C. phơn tây nam D. tín phong

B. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Vì sao nói Chiến tranh thế giới thứ nhất là chiến tranh đế
quốc, phi nghĩa?
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